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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Bản án số: 16/2017/DS-PT 

Ngày: 12 -9-2017 

V/v: kiên tranh chấp quyền sử 

dụng đất; 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh P 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguyễn Thị Dụ 

Ông Hoàng Viết Lực 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thu Hương - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Hòa Bình. 

-   i  i n  i n Ki m   t nh n   n t nh Hòa Bình: Bà Nguyễn Thị Kim 

Dung -  i m sát vi n tham gia phi n tòa  

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 08/2017/TLPT-DS ngày 06 tháng 6 năm 

2017 về việc kiện tranh chấp quyền sử dụng đất. Do bản án dân sự sơ thẩm số: 

01/2017/DSST, ngày 28/04/2017 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Hòa Bình 

bị kháng cáo  Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 09/2017/QĐ-

PT ngày 04/8/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Phan Thị N. Có mặt  

- Bị đơn: Bà Vũ Thị K. Vắng mặt  

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Nguyễn Văn H (Nguyễn  

Hữu H) - chồng bà K, văn bản ủy quyền ngày 08/9/2017  Có mặt  

Cùng địa chỉ: Khu Đ, thị trấn T, huyện L, tỉnh Hòa Bình  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Đan Tiếp P, 

văn phòng luật sư Đan Tiếp P, đoàn luật sư tỉnh Hòa Bình. Có mặt  

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn H (Nguyễn  

Hữu H) - chồng bà K; địa chỉ: Khu Đ, thị trấn T, huyện L, tỉnh Hòa Bình  Có 

mặt  
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- Người làm chứng: 

Ông Vũ Đức L; địa chỉ:  hu T, thị trấn T, huyện L. Có mặt  

Ông Nguyễn Đức T; địa chỉ:  hu Đ, thị trấn T, huyện L. Có mặt  

Ông Phan Văn C (con cụ Tr); địa chỉ:  hu Đ, thị trấn T, huyện L. Có mặt  

 - Người kháng cáo: Bị đơn bà Vũ Thị K. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện ngày 25/10/2015, ngày 18/01/2016; quá trình giải 

quyết vụ án ở cấp sơ thẩm, nguyên đơn bà Phan Thị N trình bày: 

Diện tích 112,6 m
2
 đất ở, đất hành lang giao thông là 73,4 m

2
 , thửa số 

114, tờ bản đồ số 13 thị trấn T, huyện K, tỉnh Hòa Bình (nay là khu Đ, thị trấn T, 

huyện L, tỉnh Hòa Bình) do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất ngày 31/7/2002 mang tên hộ bà Phan Thị N, có nguồn 

gốc của cụ Vũ Thị Tr (mẹ bà N) cho bà sử dụng từ năm 1992  Năm 1992 bà đã 

xây nhà đ  ở, khi xây nhà bà đã xây đúng ranh giới, đ  khoảng 20 cm làm mái 

gianh thoát nước mưa, phía giáp hộ bà K.   

Năm 1998 cụ Vũ Thị Tr cho bà sử dụng ngôi nhà cấp 4 xây năm 1984, ở 

phía ngoài giáp quốc lộ 21A, nằm tr n diện tích 73m
2
 đất hành lang giao thông, 

phần mái gianh thoát nước mưa khoảng 50 cm, phía giáp hộ bà K (nhà xây năm 

1992 ở phía trong). 

Tháng 11 năm 1999, hộ bà Phan Thị N được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, thửa số 12, tờ bản đồ số 03, diện 

tích 176 m
2
, tại thị trấn T, huyện K, tỉnh Hòa Bình (nay là khu Đ, thị trấn T, 

huyện L, tỉnh Hòa Bình).  

Ngày 31 tháng 7 năm 2002, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

hộ bà Phan Thị N được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ở, thửa số 114, tờ bản đồ số 13, diện tích 112,6 m
2
 là đất ở, 

đất hành lang giao thông là 73,4 m
2
. 

Thời đi m phát sinh tranh chấp: Tháng 10 năm 2002, gia đình bà K xây 

tường vào mái gianh thoát nước mưa  bà đã có ý kiến, bà K hứa gỡ bỏ nhưng 

không thực hiện.  

Tháng 9 năm 2015 gia đình bà K xây vào móng nhà của gia đình bà (bên 

trong mái ngói khoảng 35 cm), bà không đồng ý đã làm đơn gửi khu phố và Ủy 

ban nhân dân thị trấn T. Tháng 10 năm 2015 Ủy ban nhân dân thị trấn T giải 

quyết, nếu cộng cả diện tích mái gianh thoát nước mưa thì hộ bà N mới đủ diện 

tích đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  hi hòa giải, căn cứ 

khoản 1, 2 Điều 265 Bộ luật dân sự 2005 và khoản 1 Điều 179 luật đất đai năm 
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2013, gia đình bà K đã ký thỏa thuận trả lại phần đất cho gia đình bà đúng như 

trong sổ đỏ 2002, nhưng sau khi đo đạc  gia đình bà K không thực hiện. 

Bà N y u cầu bà K trả cho bà 9,2m
2
 đất lấn chiếm. Nguy n đơn bà Phan 

Thị N nộp tạm ứng chi phí xem xét thẩm định, đo đạc 4 800 000 đồng  Giá đất 

tranh chấp là 3 000 000 đồng/m
2
.  

Tại phi n tòa sơ thẩm nguy n đơn bà Phan Thị N y u cầu bị đơn bà Vũ 

Thị K phải chịu ½ chi phí thẩm định, đo đạc 2 400 000 đồng   

* Tại biên bản lấy lời khai ngày 28/01/2016 bị đơn bà Vũ Thị K trình bày: 

 Năm 1989 gia đình bà K được Nhà nước cấp đất (chưa có giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất)  Gia đình bà  đã nhận chuy n nhượng quyền sử dụng 

đất của cụ Vũ Thị Tr (mẹ nguy n đơn)   

Tháng 11 năm 1999, hộ bà Vũ Thị K được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở,  thửa số 11, tờ bản đồ số 03, 

diện tích 216 m
2
 tại thị trấn T, huyện K, tỉnh Hòa Bình (nay là khu Đ, thị trấn T, 

huyện L, tỉnh Hòa Bình)  

Tháng 7 năm 2002, thực hiện chủ trương cấp đổi giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, hộ bà Vũ Thị K được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ở, thửa số 113, tờ bản đồ số 13, diện tích 248,5 

m
2
, đất hành lang giao thông 145,8 m

2 
. 

Sau khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp đổi năm 2002, gia 

đình bà thấy ranh đất giáp hộ bà Phan Thị N không đúng thực trạng sử dụng đất, 

đã kiến nghị bằng miệng đến Uỷ ban nhân dân thị trấn T đề nghị giải quyết   

        Thời đi m năm 2002, bà N có đơn đề nghị Ủy ban nhân dân thị trấn T giải 

quyết tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất giữa gia đình bà và gia đình bà N. 

Uỷ ban nhân dân thị trấn T đã giải quyết, gia đình bà đã nhất trí với cách giải 

quyết của Uỷ ban nhân dân thị trấn T nhưng sau đó bà N không đồng ý   

Nay, bà N có đơn khởi kiện đề nghị Tòa án nhân dân huyện L y u cầu bà 

trả cho bà N 9,2m
2
 bà không đồng ý   

Tại bản tự khai, biên bản hòa giải tại cấp sơ thẩm ông Nguyễn Văn H, 

chồng bà K, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Vũ Thị K trình bày: 

 Năm 1989 gia đình ông xây tường bao ngăn cách giữa nhà ông và nhà cụ 

Tr. Khi xây cụ Tr nhất trí và không có ý kiến gì  Năm 1990 gia đình ông mua 

của cụ Tr phần đất phía sau giáp nhà bà N, xây tường bằng đá xanh làm ranh 

giới giữa hai nhà, khi xây tường các b n không có ý kiến gì  Năm 1999 gia đình 

ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mang t n hộ bà Vũ Thị K. 

Năm 2002 cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ bà K được cấp diện 

tích là 248,5 m
2
, đất hành lang giao thông 145,8 m

2
. Cả hai lần làm thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều có cán bộ huyện, xã, thôn, đại diện hộ 
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liền kề có mặt khi đo đất, chỉ mốc giới, đại diện gia đình ông được ký t n trong 

bi n bản xác định mốc giới  Lần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 

1999 không xảy ra tranh chấp, năm 2002 sau khi nhận được giấy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất (cấp đổi), gia đình ông thấy đường kẻ giáp danh giữa 

nhà ông và nhà bà N là một đường thẳng không phù hợp với ranh giới tr n thực 

địa, ông có ý kiến bằng miệng với cán bộ địa chính  thị trấn T, được giải thích 

hai hộ đã có tường xây làm ranh giới n n gia đình ông không khiếu nại. Tháng 8 

năm 2002 phát sinh tranh chấp, bà N đòi 10 cm đất của gia đình ông, khu dân cư 

đã hòa giải, bức tường do gia đình ông xây bằng gạch ba banh từ năm 1989 (xây 

10 bổ trụ) gia đình ông nhất trí đ  cụ Tr phạt trụ tường, giữ nguy n tường 10 

làm ranh giới  

Năm 2015 gia đình ông đổ bê tông lối đi vào nhà phía trong, phần đất giáp 

nhà bà N thì bà N phản đối, cho rằng đã lấn sang phần đất nhà bà N  Sau đó Uỷ 

ban nhân dân thị trấn T tiến hành giải quyết nhưng không có kết quả  Nay bà N 

khởi kiện y u cầu gia đình ông trả lại diện tích đất là 9,2 m
2
 là ông không đồng 

ý, vì gia đình ông xây tường bao bằng gạch ba banh từ năm 1989 và đó là mốc 

giới của gia đình ông và bà N; không có việc ông lấn đất nhà bà N nên không 

đồng ý trả lại đất cho bà N. 

Những người làm chứng trình bày: 

 Ông Vũ Đức L trình bày: Bức tường trước cửa hộ bà K, giáp nhà bà N được 

xây từ năm 1988-1989, các b n không có tranh chấp  Năm 2000- 2002 hai hộ 

được cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông L không biết nội dung 

tranh chấp giữa hai hộ  

Ông Nguyễn Đức T trình bày: Phần tường bao do gia đình bà K, ông H  xây 

dựng vẫn còn không có thay đổi. 

Ông Phan Văn C (con cụ Tr) trình bày: Mẹ ông (cụ Vũ Thị Tr) có chuy n 

nhượng đất cho gia đình bà K, ông H nhiều lần  Việc tranh chấp ranh giới quyền 

sử dụng đất giữa bà N (em gái ông) và bà K, ông không rõ.  

Quá trình giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm, nguy n đơn, bị đơn y u cầu Tòa 

án cấp sơ thẩm trưng cầu cơ quan có thẩm quyền đo đạc, xác định diện tích đất 

hai hộ được quyền sử dụng  

Tại công văn số 31/VPĐ ĐĐ, ngày 02/03/2017 của Văn phòng đăng ký đất 

đai thuộc Sở Tài nguy n và Môi trường tỉnh Hòa Bình, có nội dung: 

Số liệu diện tích hiện trạng sử dụng đất của hộ bà Phan Thị N 177,2 m
2
 giảm 

so với diện tích bản đồ địa chính 186,4 m
2
, do hộ bà Vũ Thị K sử dụng và chỉ 

dẫn mốc lấn sang 9,2 m
2
; diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất giảm còn 112 m
2
, do trừ phần diện tích nằm trong hành lang giao thông 

đường Quốc lộ 21A tại thời đi m cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 

2002. 
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Số liệu diện tích hiện trạng sử dụng đất của hộ bà Vũ Thị K, thửa 113, diện 

tích là 412,3 m
2
 tăng so với bản đồ địa chính là do biến động lấy sang thửa đất 

số 127, diện tích 12,2 m
2
; chỉ lấn sang ranh giới thửa 114, diện tích là 9,2 m

2
; 

biến động giảm về phía mặt đường Quốc lộ 21 A là 4,5 m
2
. 

Bản án số 01/2017/DSST ngày 28/04/2017 của Tòa án nhân dân huyện L, 

tỉnh Hòa Bình quyết định:  

Căn cứ vào điều 175; 176 BLDS năm 2015  

1.Tuy n chấp nhận y u cầu khởi kiện của bà Phan Thị N.  

Buộc bà hộ bà Vũ Thị K trả lại diện tích đất 9,2 m
2
 cho hộ bà Phan Thị N; 

vị trí, ranh giới giữa hai thửa đất số 113 và thửa 114 tại khu Đ, thị trấn T, L, Hòa 

Bình theo bản trích đo xác định diện tích đất tại thửa số 113, thửa 114 tại khu Đ, 

thị trấn T, huyện L, tỉnh Hòa Bình do Văn phòng đăng ký đất đai- Sở tài nguy n 

và môi trường tỉnh Hòa Bình trích đo ngày 07/7/2016   

Lấy đi m bờ tường bao do nhà bà Vũ Thị K xây (Phía giáp ranh với nhà 

bà Phan Thị N) làm mốc lấn chiếm kéo một đường thẳng từ đi m 2 đến đi m 5 

với chiều dài là: 38,38m. 

Chiều rộng được xác định : 

+ Từ đi m 8 (tr n bản trích đo) kéo về phía đất nhà bà K rộng là: 41cm ; 

+ Từ đi m 7 (tr n bản trích đo) kéo về phía đất nhà bà K rộng là: 26cm ; 

(Có bản trích đo kèm theo). 

Buộc bà Vũ Thị K phải tháo dỡ phần công trình xây dựng lấn sang phần 

đất của bà Phan Thị N trả lại mặt bằng đất cho bà Phan Thị N. 

2.Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ: Áp dụng khoản 1 điều 157 ; 

khoản 1 điều 158 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015  Bà Vũ Thị K có trách nhiệm 

thanh toán 2.400.000 (Hai triệu, bốn trăm nghìn) đồng tiền chi phí xem xét, 

thẩm định tại chỗ cho bà Phan Thị N. 

3.Ápdụng Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quôc hội quy 

định quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí tòa án, bà Vũ Thị K nộp 690 000 đồng  án phí sơ thẩm.  

Ngoài ra Tòa án sơ thẩm còn tuy n quyền kháng cáo cho các đương sự  

Ngày 11/5/2017, bà Vũ Thị K kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm số 

01/2017/DSST ngày 28/04/2017 của Tòa án nhân dân huyện L, y u cầu: 

Hủy bản án dân sự sơ thẩm số 01/2017/DSST, ngày 28/04/2017 của Tòa 

án nhân dân huyện L. Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà, 

gia đình bà N đ  cấp lại quyền sử dụng đất cho hai hộ đúng hiện trạng đang sử 

dụng   hông đồng ý  trả lại 9,2 m
2
 đất cho bà N, không đồng ý tháo dỡ công 
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trình đã xây dựng từ năm 1989   hông đồng ý thanh toán cho bà N số tiền 

2 400 000 đồng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ   

Tại phi n tòa phúc thẩm đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo (bà 

Vũ Thị K), ông Nguyễn Văn H (Nguyễn Hữu H) giữ nguy n nội dung kháng 

cáo, cho rằng: Gia đình ông xây tường rào làm ranh giới giữa nhà ông và gia 

đình bà N từ 1989, trước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 

đầu (năm 1999). Tháng 8 năm 2002, sau khi nhận giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cấp đổi, bà N khiếu nại, do sổ đỏ vẽ sai ranh giới, khác thực trạng sử 

dụng đất của gia đình ông và gia đình bà N. Lý do diện tích đất hộ bà K năm 

2002 tăng so với năm 1999 là do năm 2000 gia đình ông mua thêm của cụ Vũ 

Thị Tr khoảng 16 đến17 m 
2 
đất ở góc vườn phía tây, giáp với hộ ông Nguyễn 

Duy L đ  xây nhà vệ sinh; còn hộ bà N diện tích đất năm 2002 giảm so với năm 

1999 là do cụ Vũ Thị Tr, ông Vũ Văn Tr  (là mẹ và em trai bà N) không cho bà 

N phần đất như năm 1999 đã đo. Đề nghị tôn trọng lịch sử của bức tường xây từ 

năm 1989, không chấp nhận y u cầu khởi kiện của bà N. 

* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn Luật sư Đan Tiếp P, 

nêu quan điểm: Năm 1989, hộ bà Vũ Thị K xây tường làm ranh giới giữa nhà bà 

K và nhà bà N  Việc xây tường trước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất năm 1999, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2002  Đề 

nghị tôn trọng lịch sử mốc giới bức tường do hộ bà K đã xây từ năm 1989  

Nguy n đơn bà Phan Thị N trình bày:  Năm 1992 bà xây nhà, khi xây nhà 

bà đ  khoảng 20 cm làm mái gianh thoát nước mưa  Năm 2002, gia đình bà K 

mới xây tường, khi xây tường gia đình bà K đã xây vào phần đất mái gianh nhà 

bà xây năm 1992, xây ốp thụt vào khoảng 10 cm tường nhà cụ Vũ Thị Tr xây 

năm 1948, nên đất nhà bà bị thiếu, còn nhà bà K lại thừa. Bà N y u cầu hộ bà K 

trả lại cho bà 9,2 m
2
 đất cho bà  

Người làm chứng ông Vũ Đức L, ông Nguyễn Đức T trình bày: Nguồn 

gốc đất hộ bà K là do nhận chuy n nhượng của cụ Tr (mẹ nguy n đơn) và Nông 

trường T cấp đất cho hộ bà K, việc Nông trường cấp đất nhưng không có giấy 

tờ. Hộ bà K xây tường rào trước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất năm 1999  Đề nghị Tòa án tôn trọng mốc giới tồn tại từ năm 1989. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình phát biểu ý kiến  Việc 

tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phi n tòa 

và của người tham gia tố tụng từ khi thụ lý cho đến trước thời đi m Hội đồng 

xét xử nghị án được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật tố tụng dân sự  

Về nội dung: Đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố 

tụng dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm số 

01/2017/DSST ngày 28/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện L  Căn cứ khoản 1 

Điều 175, Điều 176 Bộ luật dân sự năm 2015, buộc bà Vũ Thị K phải trả cho bà 

Phan Thị N 4,7 m
2
. 
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Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phi n tòa phúc thẩm; 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phi n tòa, tr n cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

tài liệu, chứng cứ, ý kiến của  i m sát vi n và những người tham gia tố tụng  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 ề tố tụng 

[1]  Nghị quyết số 31/NQ-CP, ngày 14/7/2009 của Chính phủ điều chỉnh 

địa giới hành chính một số huyện thuộc tỉnh Hòa Bình, theo đó thị trấn T thuộc 

huyện K (cũ), nay thuộc huyện L, tỉnh Hòa Bình   

Nguy n đơn bà Phan Thị N khởi kiện bà Vũ Thị K, bị đơn có hộ khẩu 

thường trú tại  hu Đ, thị trấn T, huyện L, tỉnh Hòa Bình. Tòa án nhân dân 

huyện L thụ lý, giải quyết vụ án là đúng quy định tại đi m a khoản 2 Điều 35, 

đi m a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015  

Bị đơn bà Vũ Thị K có đơn xin xử vắng mặt, ủy quyền cho chồng ông 

Nguyễn Văn H (Nguyễn Hữu H). Căn cứ khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân 

sự, Tòa án xét xử vắng mặt bà K. 

 [2] Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp: Nguy n đơn bà Phan Thị N 

khởi kiện y u cầu bà Vũ Thị K phải trả cho bà 9,2 m
2
 đất. Thửa đất tranh chấp 

của hộ bà N, hộ bà K đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tòa án cấp sơ 

thẩm xác định đây là tranh chấp đất đai quy định tại khoản 9 Điều 26 Bộ luật tố 

tụng dân sự 2015 là đúng pháp luật. 

  ề nội  ung kháng cáo: 

[3] Bị đơn bà Vũ Thị K y u cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cấp cho hộ bà Phan Thị N, hộ bà Vũ Thị K năm 2002 do cấp không đúng hiện 

trạng sử dụng, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

Quá trình giải quyết vụ án, tại các phi n tòa, người đại diện theo ủy quyền 

của bà Vũ Thị K, ông Nguyễn Văn H (Nguyễn Hữu H) khai: Gia đình ông xây 

tường rào làm ranh giới giữa nhà ông và nhà bà Phan Thị N từ năm 1989; nhận 

chuy n nhượng đất của cụ Vũ Thị Tr (mẹ bà N) 03 lần: Tháng 7 năm 1990, nhận 

chuy n nhượng  22,5 m
2
 đất có giấy tờ mua bán viết tay, tháng 11/1990, nhận 

chuy n nhượng 196 m
2
 đất có giấy tờ mua bán viết tay, hai lần này đều có xác 

nhận của Ủy ban nhân dân thị trấn Nông trường T, huyện K (cũ)  Khoảng đầu 

năm 2000, ông mua thêm khoảng 16 m
2
 đến 17 m

2
 đất phía tây giáp hộ ông 

Nguyễn Duy L đ  xây nhà vệ sinh nhưng không có giấy tờ và không đo diện 

tích; ngoài ra, gia đình ông còn được Nông trường T, huyện K (cũ) cấp đất cho 

gia đình ông, nhưng không rõ diện tích và không có tài liệu chứng minh. Khi 

làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (năm 1999, 2002), gia đình 

ông, gia đình bà N trực tiếp cùng cán bộ huyện, xã, thôn chỉ mốc giới, ký tên 

trong bi n bản xác định mốc giới khi đo đất  Tháng 8 năm 2002 gia đình ông 
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nhận giấy chứng nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phát hiện ranh giới 

nhà ông giáp nhà bà N không đúng thực tế đã có ý kiến bằng miệng với cán bộ 

địa chính thị trấn, nhưng không có văn bản khiếu nại đến cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền   

Như vậy, đủ cơ sở xác định năm 1990 hộ bà Vũ Thị K có nhận chuy n 

nhượng đất của  cụ Vũ Thị Tr (mẹ nguy n đơn) 02 lần, diện tích 218,5 m
2
 có 

giấy tờ viết tay, được Ủy ban nhân dân thị trấn Nông trường T, huyện K (cũ) xác 

nhận (Bút lục 52, 69). Ngoài ra không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng 

minh hộ bà K được Nông trường T, huyện K (cũ) cấp đất. Do đó, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Phan Thị 

N, hộ bà Vũ Thị K năm 1999, năm 2002 là đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ 

tục theo quy định Luật đất đai năm 1997. Do đó, kháng cáo của bà K y u cầu 

hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Phan Thị N và gia 

đình bà là không có căn cứ, Hội đồng xét xử không chấp nhận. 

[4] Xét kháng cáo của bị đơn Vũ Thị K y u cầu hủy bản án sơ thẩm số 

01/2017/DSST, ngày 28/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện L, lý do: Gia đình 

ông xây tường rào làm ranh giới với hộ bà N từ năm 1989, trước khi được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (năm 1999), tính đến thời đi m phát 

sinh tranh chấp (năm 2002) bức tường xây đã tồn tại 12 năm.  

Thấy rằng: Năm 1999, hộ bà Phan Thị N và hộ bà Vũ Thị K đều được Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ bà Phan 

Thị N ở thửa số 12, tờ bản đồ số 03, diện tích 176 m
2
; hộ bà Vũ Thị K ở thửa số 

11, tờ bản đồ số 03, diện tích 216 m
2 

. Ngày 31 tháng 7 năm 2002,  hai hộ đều 

được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, theo đó, hộ bà Phan Thị N được cấp diện tích 112,6 m
2
 đất ở, thửa số 114, 

tờ bản đồ số 13; đất hành lang giao thông 73,4 m
2
; hộ bà Vũ Thị K được cấp 

diện tích 248,5 m
2
 đất ở, thửa số 113, tờ bản đồ số 13, đất hành lang giao thông 

145,8 m
2
. Như vậy, năm 1999 nhà nước mới công nhận quyền sử dụng đất cho 

hộ bà Phan Thị N và hộ bà Vũ Thị K, từ đó, quyền sử dụng đất của hai hộ mới 

được công nhận hợp pháp Việc gia đình bà K, ông H cho rằng xây tường trước 

khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là căn cứ đ  cho 

rằng đất đó thuộc quyền sử dụng của gia đình ông. 

Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 1999, sơ đồ thửa đất 

của hai hộ th  hiện: Hộ bà N được cấp 176 m
2
, hộ bà K được cấp 216 m

2
, không 

có hành lang giao thông đường bộ  Năm 2002, cấp đổi giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất th  hiện: Hộ bà N được sử dụng 112,6 m
2
; đất hành lang giao thông 

73,4 m
2
, hộ bà K được sử dụng 248,5 m

2
 ; đất hành lang giao thông 145,8 m

2
.  

Như vậy, so với năm 1999, sơ đồ thửa đất năm 2002 ghi cụ th , rõ ràng hơn về 

diện tích được sử dụng, đất hành lang giao thông mỗi hộ  Do đó, đại diện theo 

ủy quyền của bà K (ông H) cho rằng diện tích đất năm 2002 hộ bà N giảm so với 
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năm 1999 là do cụ Tr, ông Trung (là mẹ và em bà N) không cho bà N đo như 

năm 1999 là không có cơ sở   

Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp 

đổi năm 2002, đ  xác định ranh giới giữa hộ bà N và hộ bà K là đúng với quy 

định tại khoản 1 Điều 175 Bộ luật dân sự  2015 “Ranh giới giữa các bất động 

sản liền kề được xác lập theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền”.  Do đó, Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn và người đại 

diện theo ủy quyền của bị đơn đề nghị công nhận ranh giới là bức tường xây đã 

tồn tại 12 năm, điều đó là không phù hợp với đoạn 2 khoản 1 Điều 175, đoạn 2 

khoản 2 Điều 176 Bộ luật dân sự  2015. 

Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ bà N được cấp là 112, 6 m
2 

, 

hộ bà K được cấp là 248,5 m
2
. Và, Tòa án chỉ giải quyết phần diện tích đất hai 

hộ được cấp; còn phần đất hành lang giao thông không thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án  Quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, Văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất tỉnh Hòa Bình đã xác định lại diện tích đất của hai hộ đang sử 

dụng, hộ bà  Phan Thị N 107,9 m
2
 /112,6 m

2
 (giảm 4,7 m

2
); hộ bà Vũ Thị K  

253,3 m
2
 /248,5 m

2
 (tăng 4,7 m

2
). Như vậy, có căn cứ xác định thửa đất của hộ 

bà N giảm 4,7 m
2
, còn thửa đất của hộ bà K tăng 4,7 m

2.
. Vì vậy, Tòa án cấp sơ 

thẩm chấp nhận đơn khởi kiện của bà N, buộc bà K phải trả đất cho bà N là có 

căn cứ  Tuy nhi n, Tòa án cấp sơ thẩm buộc bà K trả cho bà N 9,2 m
2
, trong đó 

có đất hành lang giao thông (4,5 m
2 

)
 
là chưa chính xác, nên cần sửa án sơ thẩm, 

buộc bà K phải trả cho bà N 4,7 m
2
 (có sơ đồ kèm theo)   

[5] Do bà K phải trả lại đất cho bà N, nên kháng cáo của bị đơn Vũ Thị K 

không đồng ý trả đất cho nguy n đơn, không dỡ tường xây trả lại mặt bằng cho 

nguy n đơn Phan Thị N là không có căn cứ, không có cơ sở chấp nhận  

[6] Xét kháng cáo của bà Vũ Thị K không đồng ý nộp chi phí xem xét 

thẩm định tại chỗ, Hội đồng xét xử xét thấy: Theo quy định của pháp luật, chi 

phí tố tụng hai b n đương sự cùng phải chịu  Trong vụ án này nguy n đơn bà 

Phan Thị N đã nộp tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ hết 4.800.000 

đồng. Tòa án cấp sơ thẩm buộc bà Vũ Thị K hoàn lại cho bà N số tiền 2.400.000 

đồng là đúng với khoản 1 điều 157; khoản 1 điều 158 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015.  Do đó, kháng cáo của bà K về nội dung này không có sơ sở chấp 

nhận  

Đề nghị của đại diện Viện ki m sát nhân dân tỉnh Hòa Bình sửa bản án sơ 

thẩm là phù hợp  Nội dung kháng cáo của bà Vũ Thị K không được chấp nhận  

Các đương sự thỏa thuận giá trị đất tranh chấp là 3 000 000đ/m
2
 ,giá trị 

tranh chấp 14 100 000 đồng (4,7 m
2
 x 3.000.000 đồng). Bị đơn bà Vũ Thị K 

phải nộp án phí dân sự.  

Do sửa bản án sơ thẩm, người kháng cáo bà Vũ Thị K không phải nộp án 

phí phúc thẩm    
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Căn cứ 

Điều 175, Điều 176 Bộ luật dân sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án; 

2  Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 01/2017/DSST, ngày 28 tháng 4 năm 

2017 của Tòa án nhân dân huyện L. 

2.1. Buộc hộ bà Vũ Thị K khu Đ, thị trấn T, huyện L, Hòa Bình, ở thửa 

113, tờ bản đồ số 13 phải trả 4,7 m
2
 đất cho hộ bà Phan Thị N ở thửa 114, tờ bản 

đồ số 13, tại khu Đ, thị trấn T, huyện L, Hòa Bình; gồm 03 đi m: Đi m 9, đi m 

10 và đi m 05; cụ th : Chiều rộng từ đi m 09 đến đi m 10 là 0,41m; chiều dài từ 

đi m 09 đến đi m 05 là 23,76 m (giáp hộ bà Vũ Thị K); từ đi m 10 đến đi m 05 

là 23,80 m (giáp hộ bà Phan Thị N); có sơ đồ kèm theo và là một bộ phận không 

th  tách rời bản án. 

2.2 Buộc bà Vũ Thị K phải tháo dỡ tường bao đã xây trên phần đất thuộc 

quyền sử dụng của bà Phan Thị N, trả lại mặt bằng cho bà Phan Thị N. 

 3.Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ: Áp dụng khoản 1 điều 157; khoản 

1 điều 158 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015  Buộc bà Vũ Thị K có nghĩa vụ 

thanh toán cho bà Phan Thị N số tiền 2.400.000 (Hai triệu, bốn trăm nghìn) 

đồng.  

4. Về án phí: Bà Vũ Thị K phải nộp 705 000 đồng án phí dân sự; không 

phải nộp án phí  dân sự phúc thẩm, được hoàn lại  300 000 đồng tạm ứng án phí 

đã nộp theo bi n lai thu tiền ngày 17/5/2017, ký hiệu: AA/2015; số 0000 677 

của cơ quan Chi cục thi hành án huyện L. 

Trả lại cho bà Phan Thị N 1 500 000 đồng tiền tạm ứng án phí, theo bi n lai 

thu tiền tạm ứng án phí số 08498 ngày 25/01/2016 tại Chi cục thi hành án huyện 

L. 

5. Bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực k  từ ngày tuy n án  

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao; 

- V SND cấp cao; 

- V SND tỉnh Hòa Bình; 

- TAND huyện L; 

- Chi cục THADS huyện L; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; Tổ HCTP  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ P THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

( ã ký) 

Nguyễn Thị Dụ 
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T VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

   

 

 

 

Hoàng Viết Lực 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

 

Nguyễn Thị Dụ 
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